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và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 

 

 
Kính gửi: Bộ Ngoại giao 

 

Thực hiện Công văn số 2217/BNG-CNV ngày 02/5/2024 của Bộ Ngoại giao 
về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2024 và phương 
hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ 
Ngoại giao như sau: 

I. BỐI CẢNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI  

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, 
nhất là tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động không 
ít đến kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Song, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, linh hoạt các nhiệm 
vụ, giải pháp đã đề ra nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được 
những kết quả tích cực1. Tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt 
động đối ngoại quan trọng trên địa bàn; tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hợp 
tác hữu nghị đặc biệt với các tỉnh Nam Lào; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối 
tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp, Đức...; thúc đẩy ngoại giao kinh 
tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại; tăng cường công tác lãnh sự, bảo hộ 
công dân, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài và huy 
động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỀ 
TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI NGOẠI 
VÀ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 

Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức nhiều hoạt động đối 
ngoại có hiệu quả, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn; lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, 
các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đối ngoại, đặc biệt là công tác 
quản lý đoàn ra, đoàn vào, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ… cùng nhiều 
hoạt động đối ngoại trọng tâm theo đúng quy định. 

 

1 Trong 06 tháng đầu năm: Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,6% (xếp thứ 19/63 
tỉnh, thành; 4/14 tỉnh, thành vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và 1/5 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; trong 
đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,58%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,33% (riêng công nghiệp tăng 11,6%), dịch 
vụ tăng 8,16%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,43% 
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Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và 
đường lối đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX 
Đảng bộ tỉnh đã đề ra, cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
năm 2024; UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ 
thị của Tỉnh ủy và Kế hoạch2 của UBND tỉnh Bình Định về đẩy mạnh công tác ngoại 
giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030; Kế hoạch số 131/KH-
UBND ngày 27/9/2022 triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2022 - 2023 và các 
năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/6/2023 về việc 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết 
luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài 
(NVNONN) giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/4/2024 của 
UBND tỉnh về phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển 
đất nước trong tình hình mới; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND 
tỉnh về truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Định ra nước ngoài và 
Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất 
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)... 

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 06 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2024 

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao về 
tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chú trọng xây dựng ngoại 
giao kinh tế phục vụ phát triển, trong đó lấy người dân và doanh nghiệp làm trung 
tâm, đồng thời xác định ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của các 
hoạt động đối ngoại, là động lực quan trọng trong huy động các nguồn lực bên ngoài 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 06 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bình Định đã có 
nhiều nỗ lực cố gắng đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất nên hoạt 
động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả nổi bật, cụ thể như sau: 

1. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra/đoàn vào 

a) Đánh giá chung về việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch đoàn ra, đoàn 
vào của địa phương: Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024 theo 
đúng quy định và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh đã triển khai thực 
hiện hiệu quả kế hoạch đoàn ra, đoàn vào đã được phê duyệt; bên cạnh đó, do ảnh 
hưởng của tình hình chung và công tác dự báo của các sở ngành, địa phương nên có 
một số hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch3; một số sở, ngành của địa phương chưa 
chủ động trong việc xác định đối tác. 

b) Việc tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước trong tổ chức đoàn ra:  
Trong 06 tháng đầu năm 2024 các đoàn ra của tỉnh hầu hết đều tuân thủ 

nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết 
thực, sát đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, yêu cầu đối ngoại và hội 
nhập quốc tế của Trung ương quy định. 

 

2 Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Chỉ thị số 24 -CT/TU về đẩy mạnh 
công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 
3 Đoàn vào cấp tỉnh phát sinh 03 đoàn ngoài kế hoạch. 
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c) Số lượng đoàn ra/ đoàn vào:  

Trong 06 tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 30/5/2024), số lượng đoàn ra 
của tỉnh gồm có 11 đoàn với 69 lượt người. Số lượng đoàn vào từ đầu năm đến nay, 
có 34 đoàn (kể cả 08 đoàn với 586 lượt người tham dự Hội nghị, hội thảo), với 978 
lượt người đến từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Anh, Ukraina, Philipin, Ba Lan, 
Lào, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Israel, Peru, Tây Ban Nha, Thái Lan, Singapore, 
Trung Quốc, Hoa Kỳ, UAE, Italia, Lào, thăm, làm việc học tập, ghi hình làm phim, 
giao lưu thể thao, thực hiện chương trình, dự án, dự hội nghị,… tại tỉnh. 

- Hoạt động đối ngoại cấp tỉnh: Tính đến ngày 30/5/2024, số lượng đoàn ra 
đã thực hiện gồm 03 đoàn với 36 lượt người đi nước ngoài tại Thái Lan, Nhật Bản 
và Lào (giảm 01 đoàn và 01 lượt người so với cùng kỳ năm 2023). Số lượng đoàn 
vào làm việc tại tỉnh có 05 đoàn, với 67 lượt người đến từ các quốc gia như Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Israel, Lào (giảm 02 đoàn với 47 lượt người 
so với cùng kỳ năm 2023). 

Số lượng đoàn ra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Kế hoạch là 
03/114 đoàn, đạt 27,3% kế hoạch đề ra. Số lượng đoàn vào theo Kế hoạch đã được phê 
duyệt là 02/08 đoàn5, đạt 25% so với kế hoạch, 03 đoàn6 phát sinh ngoài kế hoạch. 

- Hoạt động đối ngoại cấp sở, ban, ngành: Số lượng đoàn đi nước ngoài với 
mục đích công vụ của các sở, ban, ngành là 08 đoàn với 33 lượt người đi Lào, Thái 
Lan, Pháp và Thụy Sỹ (giảm 04 đoàn và 16 lượt người so với cùng kỳ năm 2023). 
Đoàn vào làm việc tại các sở, ngành là 21 đoàn với 325 lượt người. 

Số lượng đoàn ra đã được phê duyệt theo Kế hoạch là 01/10 đoàn, đạt 10% 
so với kế hoạch (tăng 01 đoàn với 10 lượt người so với cùng ký năm ngoái), 07 đoàn 
phát sinh ngoài kế hoạch. Số lượng đoàn vào theo kế hoạch được duyệt là 02/16 
đoàn với 12 lượt người, đạt 12,5% so với kế hoạch (giảm 02 đoàn, tăng 04 lượt 
người so với cùng kỳ năm ngoái); 19 đoàn phát sinh ngoài Kế hoạch. 

2. Công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế do địa phương ký 
kết; việc gia nhập và/hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế 

- Công tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế: Tính đến ngày 
30/5/2024, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ký kết 01 thỏa thuận 
quốc tế mới7. Việc ký kết thỏa thuận quốc tế đảm bảo tuân thủ đúng các quy định 
của Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 và Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 
30/6/2021 của Chính. Các thỏa thuận quốc tế đã ký kết được các cơ quan, đơn vị 
liên quan của hai bên đang triển khai thực hiện theo quy định, chưa phát sinh khó 
khăn, trở ngại (Đính kèm Mẫu 05-Danh mục thống kê các thoả thuận quốc tế). 

- Công tác ký kết điều ước quốc tế: Không có. 

 

4 Đoàn công tác của Tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu thăm và làm việc tại Nhật Bản; Đoàn công tác của tỉnh do Chủ 
tịch UBND tỉnh dẫn đầu thăm và làm việc tại Thái Lan; Đoàn công tác của tỉnh do PCT UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng dẫn đầu thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Lào. 
5 (1) Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak (Lào); (2) Đoàn các doanh nghiệp, doanh nhân, vận động viên nước ngoài. 
6 (1) Đoàn công tác của thành phố Ichinoseki, tỉnh lwate, Nhật Bản; (2) Đoàn vũ công Yosakoi của thành phố 
Izumisano (Nhật Bản); (3) Đoàn công tác của Hạ viện Nhật Bản. 
7 Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Quy Nhơn với Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc. 
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3. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

Tính đến ngày 30/5/2024, có 08 hội nghị, hội thảo quốc tế8 thuộc thẩm quyền 
cho phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được tổ chức tại tỉnh với 586 lượt người 
tham dự đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Mỹ, Ý, Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Bỉ, Hà Lan... (tăng 03 Hội nghị so với cùng kỳ năm 
2023). Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội thảo đều có văn bản xin phép theo đúng 
trình tự, đầy đủ thủ tục, hồ sơ và tổ chức hội thảo theo đúng nội dung, chương trình, kế 
hoạch đã dự kiến (Đính kèm Mẫu 06-Danh mục thống kê Hội nghị, hội thảo). 

Nhìn chung, các đơn vị tổ chức hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân 
thủ nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 
của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Công tác ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế 

a) Đối với công tác ngoại giao kinh tế:  

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại quốc tế: Các 
hoạt động hỗ trợ phục vụ thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch ở trong và 
ngoài nước luôn được chú ý quan tâm. Trong 06 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã cung 
cấp thông tin kinh tế - xã hội và một số thông tin liên quan đầu tư, thương mại, du 
lịch theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Thái Lan, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 
TP. Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng...; cung cấp thông tin 
giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh Bình Định với Đại sứ các nước: Hoa Kỳ, Pháp, 
UAE tại Việt Nam, Đoàn đại biểu tỉnh Champasak; Thị trưởng thành phố 
Ichinoseki, tỉnh Iwate (Nhật Bản); đoàn công tác Quận Yongsan (Hàn Quốc); Đoàn 
công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức 
(BWA); Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh 
(KOTRA HCM); chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Hội nghị thúc đẩy đầu 
tư, phát triển thương mại, du lịch với các đối tác Ấn Độ tại tỉnh; Hội nghị “Gặp gỡ 
Hàn Quốc lần thứ 2” tại Bình Định. 

- Đã phối hợp cung cấp thông tin tham dự các hoạt động kết nối với Phái đoàn 
Thương mại Canada; thông tin cho các doanh nghiệp về việc mời tham dự Hội chợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 19 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh 
Quảng Đông, Trung Quốc theo đề nghị của Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao; tham 
gia Hội nghị Gặp gỡ Indonesia do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán 
Indonesia tại Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại Nha Trang; tham dự 
Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam 
ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế năm 2024.  

- Đã tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh 
Bình Định năm 2024 (Amazing Binh Dinh Fest 2024). Trong đó, nổi bật là Giải đua 

 

8 Có 07 hội nghị, hội thảo do Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức và 01 Hội thảo quốc tế do 
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ chức: (1) Hội nghị Vật lý Quốc tế &quot;Vật lý ngoài Mô hình Tiêu chuẩn ở Vật lý hạt và 
Vũ trụ học: 50 năm sau”; (2) Hội thảo quốc tế với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm định lượng khí nhà kính cho hội viên của Hiệp 
hội Gỗ và lâm sản Bình Định”; (3) Hội nghị quốc tế với chủ đề “Các nền tảng giao dịch số tại Châu Á lần thứ năm”; (4) “Hội nghị 
quốc tế lần thứ 4 về ô nhiễm, phục hồi và quản lý môi trường”; (5) Lớp học quốc tế “Trại huấn luyện phần cứng để ứng dụng trong 
lĩnh vực phát hiện nhanh ánh sáng yếu lần thứ 3”; (6) Hội thảo quốc tế về “Thành tựu  trong công nghệ sinh học thực vật: từ chỉnh 
sửa gen cây trồng đến phát triển nông nghiệp bền vững”; (7) Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về cây dược liệu và hợp chất thiên 
nhiên; (8) Hội nghị quốc tế với chủ đề “Thời gian Thực IEEE lần thứ 24”. 
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thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM F1H20 và UIM-ABP AQUABIKE Bình Định 
Grand Prix 2024; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024; Hội nghị xúc 
tiến thương mại với hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Canada; Hội nghị thông tin 
tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài tại Việt Nam; gặp gỡ 
các tỷ phú các nước. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các đoàn công tác đi thăm, làm việc 
và xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, Nhật Bản, Lào để tăng cường mở rộng quan hệ hợp 
tác quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch; phối hợp với Cục Xúc 
tiến thương mại tổ chức Chương trình khảo sát Khu Công nghiệp và tập huấn thu 
hút đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Định. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 
16/01/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/11/2022 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. 

- Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu: kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 
ước thực hiện 887 triệu USD, đạt 53,8% kế hoạch năm (tăng 20,9% so với cùng kỳ 
năm 2023). Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 207,5 triệu USD 
(giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2023). 

- Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Tính đến nay, toàn tỉnh 
có 89 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,18 tỷ USD; trong đó 35 dự án ngoài 
Khu kinh tế (KKT), Khu công nghiệp (KCN) và Cụm công nghiệp (CCN) với tổng 
vốn đăng ký 161,6 triệu USD và 54 dự án trong KKT, KCN và CCN với tổng vốn 
đăng ký 1,02 tỷ USD, các nhà đầu tư đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó 
Hoa Kỳ, Singapore và Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông và Đài Loan) là nhóm các 
quốc gia có tổng vốn đầu tư lớn nhất với lần lượt là 288,93 triệu USD, 163,21 triệu 
USD và 190,31 triệu USD.  

b) Công tác hợp tác quốc tế:  

- Đối với các tỉnh Nam Lào (Attapu, Champasak, Salavan và Sekong): Tỉnh 
đã tổ chức đoàn công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn 
sang thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Lào. Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bunpimay 
các tỉnh Nam Lào, dự lễ khởi công công trình hữu nghị tại tỉnh Sekong và tỉnh 
Salavan do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng theo Bản ghi nhớ hợp 
tác giữa hai bên đã ký kết; tham dự Diễn đàn hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du 
lịch thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông Tây và Tam giác phát triển CLV và Hội chợ 
triển lãm trưng bày sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh Champasak.   

- Đối với các đối tác Nhật Bản: Tỉnh đã tổ chức Đoàn công tác do đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn sang thăm và 
làm việc tại Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với các cơ quan, 
đơn vị, địa phương có liên quan, kết hợp xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp Nhật Bản.  

- Đối với đối tác Hàn Quốc: Tỉnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan 
Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh (KOTRA HCM) 
để thúc đẩy triển khai thực hiện các nội dung theo Bản ghi nhớ hợp tác đã ký giữa 
UBND tỉnh Bình Định và KOTRA HCMC; trong đó có các nội dung liên quan đến 
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công tác phối hợp triển khai thực hiện trong năm 2024. Chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Bản 
ghi nhớ hợp tác đã ký kết với các cơ quan, đối tác Hàn Quốc như Công ty Nhà ở và 
Đất đai Hàn Quốc (LH), VKBIA, Kind Korea... 

- Đối với đối tác Đức: Tỉnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Công 
nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) để thúc đẩy triển khai 
thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết giữa UBND tỉnh Bình Định với AHK Việt 
Nam, nhất là đối với công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế 
và hình ảnh của tỉnh Bình Định đến với các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Đức thông 
qua các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, diễn đàn kinh tế do AHK tổ chức tại Việt 
Nam và CHLB Đức. 

- Đối với đối tác Thái Lan: Tỉnh đã tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm, làm việc kết hợp xúc tiến đầu tư, thương 
mại tại Thái Lan. Đoàn công tác đã tìm hiểu, khảo sát một số mô hình kinh tế du 
lịch của Thái Lan; làm việc, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các lĩnh vực ưu tiên thu 
hút đầu tư của tỉnh đến với các địa phương, đối tác Thái Lan. 

- Đối với đối tác Ấn Độ: UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 
105/KH-UBND ngày 27/5/2024 tổ chức Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương 
mại, du lịch với các đối tác Ấn Độ tại tỉnh Bình Định (dự kiến tổ chức vào ngày 
25/6/2024) nhằm củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác và đẩy mạnh công tác xúc tiến 
đầu tư, thương mại giữa tỉnh Bình Định với các cơ quan, đối tác và doanh nghiệp 
Ấn Độ. 

- Đối tác Hoa Kỳ: Tỉnh đang xúc tiến để ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị hợp 
tác giữa tỉnh Bình Định với thành phố Tacoma, tiểu bang Washington (Hoa Kỳ).  

Ngoài ra, để đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tỉnh còn tổ chức các buổi làm việc 
với nhiều cơ quan, đối tác nước ngoài khác để thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác; 
tổ chức các hội nghị, hội thảo trực tiếp/trực tuyến nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc 
tiến đầu tư, thương mại, du lịch; cung cấp thông tin liên quan về tiềm năng, thế 
mạnh, chính sách thu hút đầu tư, thương mại, phát triển du lịch của tỉnh đến các cơ 
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ giới 
thiệu, quảng bá, thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác và xúc tiến đầu tư, thương mại, 
du lịch giữa tỉnh với các đối tác nước ngoài. 

5. Công tác vận động và quản lý viện trợ PCPNN 

Tính đến ngày 30/5/2024, tỉnh Bình Định đã vận động được 08 dự án, phi dự 
án mới9 với tổng giá trị cam kết 222.061 USD; số dự án, phi dự án do các tổ chức 

 

9(1) Dự án  “Xây dựng thư viện ngoài trời tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định” do Trường Đại học quốc gia 
Jeonbuk, Hàn Quốc tài trợ, với giá trị cam kết 3.994 USD; (2) Dự án “Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tây An, huyện Tây Sơn” do 
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ, với giá trị cam kết 50.000 USD; (3) Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược 
liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích 
ứng biến đổi khí hậu ở xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ, với giá trị cam kết 50.776 
USD; (4) Dự án “Xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng” do Quỹ Z Zurich tài trợ thông qua Viện 
Chuyển đổi Môi trường và Xã hội Quốc tế; (5) Phi dự án “Hỗ trợ học bổng cho học sinh Trường THCS Tây Vinh, huyện Tây Sơn, 
tỉnh Bình Định” do Tổ chức Đồng hành cùng người nhập cư tài trợ, với giá trị cam kết 11.250 USD; (6) Phi dự án “Hỗ trợ người 
khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Định” do Tổ chức Kết nối Châu Á tài trợ, với giá trị cam kết 37.500 
USD; (7) Phi dự án “Xây dựng Thư viện tại Trường Tiểu học Tăng Doãn Văn, huyện Hoài Ân” do Tổ chức Dự án Thư viện Việt 
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PCPNN và cá nhân nước ngoài hỗ trợ đã và đang được triển khai thực hiện là 18 dự 
án, phi dự án với tổng giá trị giải ngân đạt 846.689 USD, tương đương 20,3 tỷ đồng 

(giảm 14% so với cùng kỳ năm trước10). Các khoản viện trợ PCPNN chủ yếu tập 
trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giải quyết 
các vấn đề xã hội...  

Tính đến ngày 30/5/2024, số lượng tổ chức PCPNN được cấp phép hoạt động 
tại tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ tại tỉnh là 15 tổ 
chức11, 06 tổ chức đang phối hợp với các cơ quan đối tác của tỉnh để xây dựng kế 
hoạch hỗ trợ12 . Ngoài ra, có 01 tổ chức (TZU CHI) không có địa bàn hoạt động tại 
tỉnh Bình Định nhưng đã triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ tại tỉnh thông qua sự 
giới thiệu của Ban Điều phối viện trợ nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam) (Đính kèm Mẫu 07-Danh mục thống kê các thoả thuận quốc tế). 

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn:  

+ Thuận lợi: Nhìn chung, các tổ chức PCPNN đã thực hiện đúng các thỏa 
thuận, cam kết trong quá trình triển khai dự án và giải ngân kịp thời, đúng tiến độ; 
các dự án của các tổ chức PCPNN đều có quy chế quản lý và hoạt động rõ ràng; các 
sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác thẩm định, 
tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp nhận nguồn viện trợ. Các tổ chức PCPNN 
và tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp 
luật trong quá trình thực hiện chương trình, dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh, báo 
cáo đầy đủ cho các cơ quan chức năng về chương trình làm việc (thời gian, thành 
phần đoàn công tác, nội dung, đối tượng làm việc); triển khai các hoạt động theo 
đúng kế hoạch dự kiến, khi có phát sinh hoặc thay đổi, các tổ chức PCPNN luôn 
thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị liên quan để thuận lợi trong công tác 
phối hợp theo dõi và quản lý; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền 
địa phương và các cơ quan đối tác tại các địa bàn dự án… 

+ Khó khăn: Tỉnh Bình Định không nằm trong danh sách các địa phương ưu 
tiên viện trợ; công tác báo cáo của các tổ chức PCPNN và việc triển khai các chương 
trình, dự án của một số đơn vị thực hiện chưa đảm bảo tiến độ. Số lượng các tổ chức 
PCPNN đăng ký hoạt động tại tỉnh chưa nhiều, một số tổ chức được cấp thẩm quyền 
cấp Giấy Đăng ký hoạt động nhưng trong thời gian dài chưa triển khai hoạt động. 
Năng lực tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án tại một số đơn vị, địa phương, đặc 
biệt là vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Quy trình thực hiện thẩm định nội dung 
Văn kiện dự án, phi dự án PCPNN trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt mất 
khá nhiều thời gian; đặc biệt đối với các khoản hỗ trợ quà tặng của các cá nhân, tổ 
chức nước ngoài quy định tiếp nhận còn nhiều bất cập, thủ tục rườm rà, khó thực 
hiện. Công tác hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ PCPNN 
chưa đảm bảo sự thống nhất giữa cơ quan Trung ương và địa phương, nhất là việc 
xác định vốn viện trợ PCPNN thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước hay không thuộc 

 

Nam tài trợ, với giá trị cam kết 55.000 USD; (8) Phi dự án “Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Bình 
Định” do Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng tài trợ, với giá trị cam kết 13.541 USD. 
10 Giá trị viện trợ giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 đạt 989.785 USD 
11 PALS, PN, SOMI, CRS, IC, ACI, GIBTK, MCNV, SOS-KDI, SNV, PATH, HI, LOVP, VCF, CTM/OUCRU 
12 CNCF, ENDA, ISET, TAF, NZVHT, SAP-VN); 12 tổ chức còn lại (AAFV, FHI360, OS, RECONTRES DU VIETNAM, CIAT, 
WWF, EMWF, FIT, VNAH, CHAI, HOLT, KVPF 
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nguồn thu ngân sách nhà nước. Do đó, các cơ quan chủ dự án còn lúng túng trong 
quá trình xây dựng nội dung Văn kiện dự án, phi dự án theo quy định. 

- Hiệu quả: Các dự án, phi dự án PCPNN đã góp phần cải thiện đời sống cho 
một số nhóm đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, từng bước thực hiện có 
hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và mục tiêu phát triển bền vững theo định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giúp nâng cao năng lực, trình độ cho đội 
ngũ cán bộ cũng như cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng tiếp nhận 
tài trợ. 

6. Công tác ngoại giao văn hoá 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 06/6/2022 của 
UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh. Tăng cường tuyên truyền quảng bá văn hóa, hình ảnh vùng đất, con người Bình 
Định đến với bạn bè quốc tế, nhất là giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh như: 
nghệ thuật Tuồng, bài Chòi, võ cổ truyền Bình Định...; phối hợp với các cơ quan 
đại diện nước ngoài tại Việt Nam tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao ý 
nghĩa như chương trình giao lưu văn hóa giữa tỉnh và Đoàn múa dân gian Punjabi 
Ấn Độ; lồng ghép tiết mục biểu diễn của Đoàn vũ công thành phố Izumisano, Nhật 
Bản trong chương trình nghệ thuật nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại thành 
phố Quy Nhơn và nhiều chương trình giao lưu văn nghệ truyền thống tại các sự kiện 
đối ngoại lớn được tổ chức tại tỉnh… 

7. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí 
của phóng viên nước ngoài tại địa phương 

a) Đánh giá công tác thông tin đối ngoại: Công tác thông tin đối ngoại tiếp 
tục được quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước. Bên cạnh việc cung cấp các ấn phẩm thông tin, giới thiệu tuyên 
truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp 
tác, đầu tư của tỉnh... tại các Hội nghị, diễn đàn13; tỉnh cũng đã thường xuyên phát 
hành Bản tin đối ngoại Bình Định với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và 
kịp thời phản ánh, cập nhật các tin, bài, hình ảnh làm việc, đón tiếp các đoàn ngoại 
giao, khách quốc tế của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương… 

b) Hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài tại tỉnh: Từ đầu 
năm đến nay, có 01 đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh, cụ 
thể: Đoàn làm phim Công ty SX chương trình Golden Media Polska, Ba Lan và Đài 
truyền hình TVN S.A, Ba Lan đến quay phim, ghi hình chương trình thực tế “Khách 
sạn thiên đường” trên địa bàn các huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy 
Nhơn nhằm phục vụ quảng bá hình ảnh du lịch của Việt Nam. 

 

13 Sự kiện Tuần lễ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Định năm 2024 (Amazing Binh Dinh Fest 2024); Hội 
nghị thông tin tuyên truyền tiềm năng, lợi thế của tỉnh và Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM F1H20 và 
UIM-ABP AQUABIKE Bình Định Grand Prix 2024 với các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài tại Việt Nam; 
Hội nghị xúc tiến thương mại với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Canada; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình 
Định năm 2024; Tuyên truyền, quảng bá tại các hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Định tại 
Thái Lan, Nhật Bản, Lào. 
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c) Biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan ngoại vụ địa phương 
với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc triển 
khai các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng bá địa phương: 

Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp 
tổng hợp các thông tin liên quan đến tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu 
tư nước ngoài của tỉnh; danh mục các dự án kêu gọi nhà đầu tư vào tỉnh; tình hình 
hợp tác với các đối tác nước ngoài;… trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 
và ngoài nước; đồng thời phối hợp với Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và các cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, giới thiệu đến 
các nhà đầu tư, đối tác thuộc các quốc gia trên thế giới, nhất là những quốc gia có 
nhà đầu tư đang hoạt động tại tỉnh. Tiếp tục duy trì, phối hợp với Báo thế giới và 
Việt Nam, diễn đàn doanh nghiệp... phát hành một số ấn phẩm đối ngoại đặc biệt, 
gồm các chuyên trang, chuyên đề phản ánh riêng về Bình Định gửi các cơ quan 
trong và ngoài nước, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định và 
cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách mới nhất của Trung ương và của 
tỉnh ra nước ngoài… 

d) Hiệu quả tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người: 

Thông qua các hình thức thông tin, quảng bá, tuyên truyền nêu trên, đặc biệt 
thông qua các buổi tiếp và làm việc, các hội nghị đối ngoại của tỉnh… các đoàn 
ngoại giao, khách quốc tế đã đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu 
kinh tế - xã hội mà tỉnh Bình Định đã đạt được; đồng thời ghi nhận, ủng hộ những 
kiến nghị, đề xuất của tỉnh tại các buổi làm việc đối với các nội dung có liên quan 
đến việc tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài bằng 
những việc làm cụ thể như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các 
hội nghị, diễn đàn kinh tế ở nước ngoài… 

8. Công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo  
a) Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ biển tại tỉnh: 

- Nhằm tiếp tục thực hiện bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, tỉnh đã chỉ 
đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn; kịp thời nắm 
chắc diễn biến tình hình trên bờ và trên biển; chủ động phối hợp với các lực lượng 
tổ chức tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), đấu tranh 
phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm vi phạm chủ quyền vùng biển, giữ vững 
ANTT khu vực biên giới biển. 

- Tỉnh đã triển khai đến 100% các chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không 
đưa tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Phát động phong 
trào thi đua ngư dân đồng hành cùng lực lượng chức năng góp phần bảo vệ chủ 
quyền biên giới biển, đảo ở từng địa phương; hàng năm ký giao ước thi đua; khen 
thưởng, phê bình kịp thời để góp phần phát triển phong trào.  

b) Vấn đề quản lý tàu cá, ngư dân; tình trạng tàu cá/ngư dân vi phạm vùng 
biển nước ngoài:  

- Tính đến ngày 30/5/2024, toàn tỉnh hiện có 5.347 tàu cá có chiều dài từ 6m 
trở lên được cấp đăng ký tàu cá theo quy định. Hiện nay, ngư dân Bình Định đã 
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trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình tàu cá, máy thông tin liên lạc sóng HF 
tầm xa tích hợp định vị vệ tinh, góp phần tăng cường năng lực công tác quản lý tàu 
cá, quản lý hoạt động khai thác của cơ quan chức năng và hỗ trợ tích cực trong công 
tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tàu cá trên biển. Tỉnh đã triển 
khai công tác trực hệ thống Trạm bờ 24/24 để theo dõi, tiếp nhận thông tin, phát 
hiện và phối hợp xử lý tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, không duy trì hoạt 
động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên 
biển. 

- Tỉnh đã kiên quyết, xử lý nghiêm khắc các tàu cá vi phạm vùng biển nước 
ngoài và có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại các nướccó 
biện pháp can thiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, kịp 
thời giúp đỡ các lao động của tàu cá nêu trên sớm về nước. 

c) Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân: Tỉnh đã chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật cho ngư dân, nhất là các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
về ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác 
hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; quy định về ranh giới vùng biển Việt Nam 
với các nước và một số quy định của các nước trong khu vực về xử phạt hành vi vi 
phạm chủ quyền14.  

d) Tình hình sưu tầm, tìm kiếm tài liệu và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ 
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa tại tỉnh: Tiếp tục 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng tài liệu, bản đồ, ấn 
phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu 
liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

đ) Kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, hồi hương mộ liệt sỹ hy sinh trong đấu tranh 
bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa: Không có. 

e) Công tác tập huấn, tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo: Công tác tập huấn, tuyên truyền pháp 
luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo luôn 
được chú trọng thường xuyên, bằng nhiều hình thức đa dạng để giúp nhân dân nâng 
cao nhận thức sâu sắc về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, từ đó yên tâm vươn khơi 

 
14 Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã phối hợp với địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền một số văn bản pháp luật về biển, biên 
giới trên biển và các vấn đề có liên quan đến biển, đảo; quy trình cấp hộ chiếu rút gọn và mức xử phạt của các nước cho ngư dân 
các xã ven biển tại thị trấn Cát Tiến, xã Cát Khánh huyện Phù Cát; phường Tam Quan, Tam Quan Nam và Hoài Thanh, thị xã 
Hoài Nhơn.  
 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đưa các 
thông tin, phóng sự liên quan đến công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); In ấn, 
phát hơn 1.000 tờ rơi, hướng dẫn về các quy định IUU cho 100% tàu cá, đặc biệt là các quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thủy sản và cấp phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền các nội quy vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản trên tàu cá có 
chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên; Viết các tin bài, cung cấp thông tin viết bài gửi UBND các địa phương ven biển để phát trên 
đài truyền thanh của địa phương; In ấn, phát tờ rơi, hướng dẫn về các quy định IUU; Tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp đến 
tận người dân tại cơ sở các quy định liên quan đến Luật thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn Luật, Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định; Các quy định về ranh giới vùng biển Việt Nam và các nước, hạn chế tối đa tàu cá 
khai thác trong vùng chồng lấn; một số quy định của các nước trong khu vực xử phạt hành vi vi phạm chủ quyền; tổ chức 03 Đoàn 
công tác vào làm việc tại các tỉnh phía Nam để phối hợp quản lý tàu cá của tỉnh; trực tiếp làm việc 105 với chủ tàu, thuyền trưởng 
có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài (tàu cá có chiều dài dưới 15 mét hoạt động nghề câu mực đi biển trong đợt cao 
điểm vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn), quán triệt, yêu cầu ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. 
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bám biển, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan 
chức năng ban hành nhiều kế hoạch, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật về công tác đối ngoại, biển đảo, các quy định về ranh giới vùng biển 
Việt Nam và các nước trong khu vực, hạn chế tối đa tàu cá khai thác trong vùng 
chồng lấn. Ngoài ra, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức 
tuyên truyền các giải pháp cấp bách và lâu dài để khắc phục các khuyến nghị của 
Ủy ban Châu Âu về cảnh báo “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản của Việt Nam về 
chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 
(IUU). 

g) Tình hình hợp tác quốc tế (hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, hợp 
tác trong lĩnh vực tàu thuyền, đánh bắt…); việc triển khai các đề án, dự án liên 
quan đến biển đảo có yếu tố nước ngoài; tình trạng tàu cá/ ngư dân nước ngoài vi 
phạm vùng biển của ta; quản lý, kiểm soát việc phát hành, lưu hành các ấn phẩm, 
sản phẩm có nội dung nhạy cảm về biển đảo có thể ảnh hưởng đến các chủ trương 
chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo: Thường xuyên chỉ đạo 
các đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về in ấn, xuất bản và 
thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến biển đảo của các tổ chức xã hội, 
cá nhân trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động sai lệch; thường xuyên 
nắm tình hình và báo cáo phản ứng dư luận về vấn đề Biển Đông. Rà soát, kiểm tra 
các cơ sở in, photocoppy, nhà sách trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, xử lý các sai 
phạm liên quan đến hoạt động tuyên truyền ấn phẩm, tư liệu có nội dung sai lệch về 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề biển đảo và các lợi ích chính 
đáng của Việt Nam ở Biển Đông. 

9. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân 

a) Tình hình xuất nhập cảnh: Tính đến ngày 30/5/2024, có 11 đoàn ra công 
vụ với 69 lượt người (giảm 01 đoàn/16 lượt người so với cùng kỳ năm 2023); có 61 
đoàn cá nhân với 99 lượt người (tăng 16 đoàn/49 lượt người so với cùng kỳ năm 
2023). 

b) Tình hình công dân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam:  

- Đối với vụ việc công dân quốc tịch Anh (Ông Paul Nicholas Stephen Gillett) 
vi phạm pháp luật bị xét xử về tội “gây rối, đập phá tài sản tại khách sạn Anya 
Primier”: tỉnh đã có thông báo đến Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Sở Ngoại vụ 
Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam để phối hợp xử lý. Công 
dân này đã bị xử phạt theo quy định và đã trở về nước. 

- Đối với vụ việc 03 công dân quốc tịch Trung Quốc vi phạm pháp luật “nhập 
cảnh trái phép vào Việt Nam” để sang Campuchia làm việc: Tỉnh đã có văn bản 
báo cáo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh và Đại sứ 
quán Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam về trường hợp nêu trên. Sau khi 
nhận Giấy Thông hành của 03 công dân Trung Quốc nêu trên do Đại sứ quán Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cấp, tỉnh đã làm thủ tục xuất cảnh cho 03 
công dân này về nước theo quy định. 

c) Công tác hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật liên 
quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài: Việc tuyên 
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truyền pháp luật liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân Việt Nam ở 
nước ngoài được lồng ghép vào các buổi tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo ở các địa phương và cơ quan, 
đơn vị có liên quan thông qua các nội dung, tài liệu hướng dẫn của Bộ Ngoại giao 
và các cơ quan chức năng có liên quan.  

d) Công tác bảo hộ ngư dân ta bị lực lượng chức năng của nước ngoài bắt 
giữ, xét xử: đối với các trường hợp tàu cá Bình Định bị Malaysia bắt giữ, tỉnh đã 
kịp thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động nắm bắt thông tin, tìm hiểu vụ 
việc, xác minh nhân thân các thuyền viên trên tàu, báo cáo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại 
giao) nhằm có biện pháp bảo hộ công dân đối với các ngư dân bị bắt giữ. Ngoài ra, 
tỉnh đã thực hiện xác minh nhân thân đối với 01 trường hợp ngư dân Bình Định đi 
làm cho tàu cá tỉnh Kiên Giang bị Thái Lan bắt giữ và 02 ngư dân Bình Định đi làm 
cho tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ nhằm thực hiện công tác bảo hộ 
công dân, sớm đưa ngư dân về nước. 

10. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 
a) Công tác tuyên truyền, phổ biến cho kiều bào và thân nhân kiều bào về đất 

nước, địa phương; vận động kiều bào và thân nhân kiều bào về tham gia đóng góp 
phát triển quê hương: Đại đa số kiều bào và gia đình thân nhân kiều bào trên địa 
bàn tỉnh đều thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà 
nước và Mặt trận các cấp phát động. Thông qua gia đình thân nhân người Bình Định 
ở nước ngoài, tổ chức Mặt trận và đoàn thể các cấp đã vận động nhiều kiều bào tham 
gia đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện khác ở địa phương. 
Ngoài ra, các cơ quan liên quan của tỉnh cũng đã kịp thời cung cấp thông tin, định 
hướng và khuyến cáo người Bình Định ở nước ngoài các quy định của pháp luật 
liên quan đến công tác phòng chống di cư bất hợp pháp và buôn bán người tại các 
địa bàn có nhiều công dân di cư. 

b) Hỗ trợ doanh nhân, trí thức kiều bào về đầu tư, làm việc tại địa phương, 
đặc biệt là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính: Tỉnh Bình Định luôn xem công 
tác hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đến tìm hiểu môi trường đầu tư, 
triển khai dự án tại tỉnh là nhiệm vụ cần thiết nhằm hướng đến mục tiêu thu hút ngày 
càng nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Bình Định. Tỉnh luôn thực hiện công 
khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và đầu 
tư trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, 
ngành, huyện, thị xã, thành phố... nhằm giúp nhà đầu tư nói chung và doanh nhân, 
trí thức kiều bào về đầu tư tại địa phương nói riêng tiếp cận các thủ tục hành chính 
một cách nhanh chóng và thuận lợi.  

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước 
ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”, UBND tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/4/2024 triển khai thực hiện Quyết định nêu trên 
trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu 
mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện 
Kế hoạch nêu trên; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 84/KH-
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UBND ngày 13/6/2022 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-
2026 theo quy định. 

11. Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh:  

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 
0215 tập thể và 0116 cá nhân có thành tích đóng góp trong hoạt động đối ngoại và 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

(Đính kèm Mẫu 08 -Danh mục thống kê khen thưởng có yếu tố nước ngoài). 

12. Công tác thanh tra chuyên ngành 

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định chưa phát hiện 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên 
lĩnh vực quản lý nhà nước về đối ngoại. 

13. Xây dựng nội bộ và công tác phối hợp 

a) Xây dựng nội bộ:  

- Xây dựng các VBQPPL trong việc quản lý đối ngoại tại địa phương: UBND 
tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 về 
Quy chế phối hợp xem xét cho phép sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC trên địa 
bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 
12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho cán 
bộ làm công tác đối ngoại: Đã phối hợp với Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) 
tổ chức lớp tập huấn “phổ biến hướng dẫn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; quản lý nhà nước về biên giới biển; đoàn ra, 
đoàn vào và công tác hội nhập quốc tế” cho các tỉnh trong Cụm Thi đua số 4 (Bộ 
Ngoại giao) và các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Bình Định.  

b) Công tác phối hợp: Cơ chế trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề liên 
quan đến công tác đối ngoại giữa tỉnh với Trung ương, đặc biệt với Bộ Ngoại giao 
và các cơ quan đầu mối thuộc Bộ Ngoại giao được thực hiện kịp thời, hiệu quả, nhất 
là trên các lĩnh vực theo dõi, quản lý các tổ chức PCPNN, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, 
hợp tác quốc tế, bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài... đáp ứng yêu cầu công 
tác chỉ đạo điều hành của địa phương. 

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đối ngoại tại 
địa phương 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình triển khai thực hiện hoạt động 
đối ngoại của tỉnh 06 tháng đầu năm 2024 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, cụ thể 
như sau: 

 

15 (1) Tập thể: Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Định; (2) Tập thể: Công ty CP chăn nuôi C.P 
Việt Nam - Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định. 
16 Ông Deng Yuan Dong, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam. 
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- Công tác dự báo tình hình thế giới và khu vực ảnh hưởng đến việc phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh chưa đầy đủ, kịp thời. Một số nội dung, hoạt động đối ngoại 
chưa đi vào chiều sâu và có nội dung nhiệm vụ triển khai thực hiện chưa kịp thời, 
hiệu quả không cao. 

- Các hoạt động thu hút nguồn vốn, kêu gọi đầu tư nước ngoài và công tác 
vận động viện trợ các tổ chức PCPNN tại tỉnh gặp nhiều khó khăn. Số lượng dự án 
đầu tư trực tiếp nước ngoài và các tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động tại tỉnh còn 
hạn chế. 

- Việc xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh cũng như các địa phương 
trong tỉnh với các địa phương, đối tác nước ngoài chưa nhiều, hiệu quả chưa cao.  

- Tỉnh chưa thiết lập kênh thông tin liên lạc ở nước ngoài, nhất là các đầu mối 
quan trọng để kết nối, trao đổi thông tin phục vụ xúc tiến đầu tư, thương mại; tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của tỉnh ra nước ngoài...  

- Tình trạng tàu cá của ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy 
ra, chưa được giải quyết triệt để. 

2. Nguyên nhân  

- Tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, khó lường, khó dự 
báo đã ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại của tỉnh, trong đó có việc thu hút các 
nguồn vốn, dự án đầu tư của các đối tác nước ngoài.  

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động trong việc triển khai 
thực hiện các hoạt động đối ngoại liên quan nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế của 
từng ngành, địa phương.  

- Đội ngũ cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác đối ngoại tại các sở, ngành, 
địa phương chưa nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách, quy định về công tác 
đối ngoại, còn có những hạn chế nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng 
được yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 06 THÁNG CUỐI 
NĂM 2024 

1. Dự báo tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực 06 
tháng cuối năm 2024 có thể tác động đến địa phương 

Trong 06 tháng cuối năm 2024, tình hình thế giới và khu vực theo dự báo vẫn 
còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường; tình hình kinh tế - xã hội trong nước, 
bên cạnh những thuận lợi cơ bản, phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất 
là việc mở rộng thị trường, huy động nguồn lực phục vụ phát triển. Vì vậy, bên cạnh 
các giải pháp phát huy nội lực; huy động các cấp, các ngành trong tỉnh ra sức thi 
đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các 
hoạt động đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và 
đối ngoại nhân dân, tranh thủ tối đa các mối quan hệ để không ngừng củng cố, mở 
rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút nguồn ngoại lực, góp phần cùng với cả 
nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 
quốc phòng - an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo. 
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2. Các nhiệm vụ đối ngoại chủ yếu 06 tháng cuối năm 2024 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các đoàn công tác xúc tiến đầu tư - 
thương mại - du lịch của tỉnh ra nước ngoài và các sự kiện đối ngoại quan trọng tại 
tỉnh theo Kế hoạch đã phê duyệt17. 

- Phối hợp triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung trong các Thỏa thuận 
hợp tác đã ký với thành phố Izumisano (Nhật Bản); các tỉnh Nam Lào và các đối tác 
KOTRA HCM, VKBIA, LH, Kind Korea (Hàn Quốc), AHK (Đức)... Đồng thời tiếp tục 
đẩy mạnh thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác mới của Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Úc, Hoa Kỳ, Canada, UAE.. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế 
mạnh và cơ chế chính sách, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh ra nước ngoài thông qua các 
cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan 
đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam nhằm tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư 
tiềm năng đến tỉnh khảo sát, đăng ký đầu tư, kinh doanh và triển khai các dự án.  

- Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ, triển khai thực hiện các dự án, phi dự 
án thuộc nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức PCPNN tại một số cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần hạn chế tình trạng ngư dân khai thác 
hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại 
giao) theo dõi, giải quyết kịp thời các vụ việc ngư dân địa phương bị nước ngoài bắt giữ. 

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa 
phương 06 tháng cuối năm 2024 

- Ưu tiên đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phù hợp với tiềm năng, thế 
mạnh và nhu cầu phát triển của tỉnh; tích cực mở rộng hoạt động và tham gia thường 
xuyên các sự kiện, diễn đàn, cơ chế hợp tác… trong và ngoài nước để đẩy mạnh thu 
hút đầu tư, tìm kiếm đối tác phù hợp. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường củng cố và phát 
triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế hiện có, nhất là với các tỉnh Nam Lào, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và các đối tác mà tỉnh đã ký kết hợp tác. 

- Tranh thủ sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Ngoại giao và các đơn vị 
thuộc Bộ Ngoại giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được 
giao, nhất là tổ chức các sự kiện đối ngoại quan trọng ở trong và ngoài nước phục 
vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng 
bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh đất nước, con người Bình Định, các dự 
án, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh ra nước ngoài. 

 

17 (1) Tổ chức Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch với các đối tác Ấn Độ tại tỉnh Bình Định; (2) Làm việc với 
Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Gặp gỡ các doanh 
nghiệp Thái Lan tại Bình Định; (3) Đưa đoàn công tác của Sở Ngoại vụ và một số sở, ngành liên quan làm việc tại các tỉnh Nam 
Lào; (4 )Tổ chức Hội nghị Gặp gỡ các doanh nghiệp Thái Lan tại Bình Định; (5) Tổ chức Hội nghị Gặp gỡ một số đại sứ và tổ 
chức nước ngoài của Châu Âu có tiềm năng tại Hà Nội... 
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- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các 
văn bản quy phạm pháp luật, đề án của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, khắc phục cảnh báo 
“thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy định. 

- Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành, 
đoàn thể trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất, chặt chẽ trong công tác phối hợp 
thực hiện các hoạt động đối ngoại. 

VI. KIẾN NGHỊ  

Trong thời gian đến, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp 
tục quan tâm, hỗ trợ cho địa phương một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại, 
nhất là các sự kiện đối ngoại trọng tâm, nổi bật đã đăng ký trong năm 2024 và phối 
hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung buổi làm 
việc giữa Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã được Bộ Ngoại 
giao ban hành kèm theo Công văn số 2781/BNG-CNV ngày 15/6/2023. 

2. Quan tâm giúp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xúc tiến đầu tư và thu 
hút các đối tác tiềm năng triển khai các dự án quan trọng tại tỉnh; chỉ đạo các đơn 
vị thuộc Bộ và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giúp tỉnh đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các dự án và chính sách khuyến 
khích, thu hút đầu tư của tỉnh tại các hội nghị, hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức.  

3. Giới thiệu một số tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức PCPNN có tiềm 
năng đăng ký hoạt động tại tỉnh để tham gia hỗ trợ, triển khai một số dự án, phi dự 
án thuộc các lĩnh vực: giải quyết việc làm, cải thiện sinh kế nông thôn, giúp đỡ 
người nghèo, người khuyết tật, nâng cao sức khoẻ nhân dân,…  

Trên đây là kết quả công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Ngoại 
giao xem xét, tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Cục Ngoại vụ, Cục Lãnh sự (BNG); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Ngoại vụ; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Công Thương;  
- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, K12. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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